
1 Trần Thị Ánh 17/02/1992 Nữ Kinh 0919053086 Giáo viên Tổ phó chuyên môn Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

2 Đậu Đình Đài 27/04/1967 Nam Kinh 0944178578 Cán bộ quản lý Phó hiệu trưởng Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Thạc sĩ

3 Hoàng Công Đức 07/10/1978 Nam Kinh 0944049789 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

4 Bùi Thị Dung 08/03/1990 Nữ Kinh 0835454995 Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

5 Nguyễn Thị Hà 01/01/1990 Nữ Kinh 0963460868 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

6 Trịnh Thanh Hải 25/09/1981 Nam Kinh 0978329321 Nhân viên Nhân viên bảo vệ Hợp đồng theo nghị định 111 Trình độ khác

7 HồThị Hằng 10/01/1975 Nữ Kinh 0867293995 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Âm nhạc

8 Lê Thị Hằng 10/02/1990 Nữ Kinh 0973371559 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiếng Anh

9 Nguyễn Thị Hằng 03/11/1989 Nữ Kinh 0349745687 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

10 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/06/1989 Nữ Kinh 0948166066 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

11 Hoàng Thị Hiệp 22/11/1983 Nữ Kinh 0377635998 Giáo viên Tổ phó chuyên môn Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

12 Phạm Thị Hương Hoa 05/08/1992 Nữ Kinh 0981504889 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

13 Nguyễn Thị Ánh Hồng 01/02/1988 Nữ Kinh 0914689323 Nhân viên Nhân viên thư viện Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học

14 Vũ Thị Huế 10/01/1990 Nữ Kinh 0332745789 Giáo viên Tổ phó chuyên môn Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

15 Lê Thị Huệ 10/11/1981 Nữ Kinh 0328364484 Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

16 Nguyễn Thị Huệ 06/06/1986 Nữ Kinh 0976763079 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiếng Anh

17 Nguyễn Văn Hưng 24/06/1990 Nam Kinh 0865643968 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

18 Nguyễn Thị Khoa 03/02/1987 Nữ Kinh 0368099886 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

19 Trần Thị Phương Liên 02/11/1990 Nữ Kinh 0982258665 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Thể dục

20 Nguyễn Thị Tú Loan 19/08/1985 Nữ Kinh 0357765719 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Mỹ thuật

21 Lương Hồng Mạnh 20/11/1988 Nữ Kinh 0977587706 Giáo viên Tổ phó chuyên môn Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tin học

22 Lê Thị Thanh Minh 03/03/1988 Nữ Kinh 0383490427 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

23 Lê Thị Nga 10/09/1974 Nữ Kinh 0376202381 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

24 Nguyễn Thị Ngọc 26/07/1977 Nữ Kinh 0985165057 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

25 Văn Minh Ngọc 14/04/1982 Nam Kinh 0977147121 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

26 Phan Khắc Ngữ 01/02/1969 Nam Kinh 0917444848 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

27 Trần Thị Nhẫn 20/10/1995 Nữ Kinh 0378946707 Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

28 Lê Thị Bích Nhi 08/03/1982 Nữ Kinh 0914811717 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

29 Nguyễn Thị Kim Quy 15/09/1984 Nữ Kinh 0356356788 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Thể dục

30 Nguyễn Thị Quyên 13/10/1982 Nữ Kinh 0372504531 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

31 Nguyễn Thị Tân 17/03/1991 Nữ Kinh 0987415063 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học
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32 Đặng Thị Thanh 29/03/1977 Nữ Kinh 0944037789 Cán bộ quản lý Hiệu trưởng Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Thạc sĩ

33 Lê Tấn Việt Thanh 25/06/1982 Nam Kinh 0867987075 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Âm nhạc

34 Nguyễn Thị Thảo 08/03/1977 Nữ Kinh 0911654379 Giáo viên Tổ phó chuyên môn Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

35 Nguyễn Thị Thủy 07/12/1989 Nữ Kinh 0974810849 Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

36 Nguyễn Thị Thủy 23/12/1987 Nữ Kinh 0978028028 Nhân viên Nhân viên kế toán Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học

37 Nguyễn Thị Tiên 20/01/1990 Nữ Kinh 0979759897 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học Tiếng Anh

38 Nguyễn Thị Tư 30/05/1975 Nữ Kinh 0826431579 Cán bộ quản lý Phó hiệu trưởng Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm

39 Nguyễn văn Ước 10/07/1960 Nam Kinh 0378566637 Nhân viên Nhân viên bảo vệ Hợp đồng theo nghị định 111 Trình độ khác

40 Nguyễn Thị Như Ý 06/08/1988 Nữ Kinh 0988746579 Giáo viên Viên chức/Công chức HĐLV không xác định thời hạn Đại học sư phạm Tiểu học

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)


